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ĐỀ CƯƠNG C I TI T HỌC PHẦN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của  

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

1. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phầ               ươ   mại quốc    

 - Tên ti ng Anh: English for international trade 

 - Mã học phần: 007090 

 - Số tín chỉ: 3, Số tín chỉ lý thuy t: 3, Số tín chỉ thực hành: 0 

 - Môn học tiên quy t:  

 - Môn học song hành:  

2. Đối tượng áp dụng: 

           - Môn học bắt buộc cho ngành:              ộ        Kinh doanh quốc t  

 - Môn học tự chọn cho ngành:  

 -  rì   độ  Đại học. 

 - Hệ đ o  ạo: Chính quy 

3. Nội dung tóm tắt của học phần: 

 Học phần gồm 9 bài học. Mỗi bài tập trung vào nâng cao các ki n thức và kỹ  ă   

chính là Ngữ Pháp (Grammar), Từ Vựng (Vocabulary), và Kỹ Nă   (Sk ll )  ướng tới 

việc ti p tụ    úp           đạ   rì   độ Trung Cấp (Intermediate). Có 3 bài kiểm tra 

  ường xuyên trong quá trình học. Nội dung của các bài học cung cấp chủ y u về từ  ư   

và những hiểu bi   ba  đầu về kinh t    ô   q a  á   b   đọc mang tính học thuật về kinh 

t  bên cạ   đó mô   ọc phát triển ki n thức và kỹ  ă    ro    ả quá trình học ti ng Anh 

của          . Cá  b   được sắp x p một cách khoa học và hợp lý. Cung cấp các ki n 

thức về ngữ pháp, từ vựng và bài tập luyện tập Từ vựng, Ngữ pháp và dịch trong mỗ  đơ  

vị bài học. Các chủ đề ngữ pháp, từ vựng cung cấp vốn ki n thức cần thi   để học viên  

 ó  ơ  ội áp dụng vào việc phát triển cả 4 kỹ  ă      e,  ó , đọc, vi t và làm nền tảng  

cho công việ   ro    ươ   la   ủa   ười họ   ro   lĩ    ực kinh doanh quốc t , chuỗi 

cung ứng… 

4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 

Giúp sinh viên ti p tụ  được trang bị ki n thức ti ng Anh về ngữ pháp, từ vựng ở 

 rì   độ Trung Cấp (I  ermed a e). Đây l   rì   độ dành cho họ       đã có ki n thứ   ơ 



 

 

 

 

bản về ti ng Anh và vốn từ vựng ổ  đị   để có thể ti p tục học các thuật ngữ chuyên 

ngành kinh t  quốc t .  

4.2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên ti p tục luyện tập, nâng cao 4 kỹ  ă                 e,  ó , đọc, 

vi t, tập trung chủ y u về kỹ  ă   đọ     p â   í    ă  bản ti ng Anh Kinh t , bi t 

cách dị    á   ă  bản chuyên ngành kinh doanh quốc t  từ ti ng Anh sang ti ng Việt 

     ược lại. 

- Hỗ trợ một phần rèn luyện kỹ  ă   l m b     eo đị    ướng chuẩ  đầu ra ti ng 

Anh.  

4.3. Thái độ: 

- Giúp sinh viên có ý thức về việc không ngừ    â    ao  rì   độ ti ng Anh; 

- Hướng sinh viên có ý thức và tâm lý chuẩn bị tố   ơ    o  ô     ệ   ro    ươ   

lai và các kỳ thi ti         ro    rường. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 
CĐR của 

CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Ngữ pháp: 

Sinh viên   ể  đượ   á      dụ   đượ    ững từ 

vựng liên quan tới  á    ủ đề  ề k    doanh quốc 

  . 

- KDQT: 

(18); 

 

 

2 CĐR2 

Từ vựng:  

Có vốn từ  ơ bản liên quan tới các chủ đ ểm liên 

quan về thu  q a ,  rao đổi tiền tệ, xuất nhập khẩu, 

bảo hiểm, định giá hàng hóa,...  

 

3 CĐR3 

Dị    ă  bản ngắ , đơ    ản: 

S         được cung cấp những ki n thứ  ba  đầu 

về việc thực hành dị    á  đoạ   ă  bản ngắn và các 

đoạ   ă    ắn từ ti ng Anh sang ti ng Việt và 

  ược lại. 

 

Về kỹ năng  

4 CĐR4 Sinh viên phát triể  kĩ  ă   đọ ;  ă    ườ   kĩ  ă   - KDQT: 



 

 

 

 

làm việc theo cặp, nhóm.  

S           ể      ậ  dụ   đượ  k  n thức cấu trúc 

ngữ p áp l    q a  đ n  nộ  d    b   đọc và các bài 

tập ứng dụng. 

(18); 

 

5 CĐR5 

Kỹ  ă   dị    ă  bản: 

Sinh viên có khả  ă      dụng những ki n thức 

được trang bị vào các hoạ  động thực tiễn công việc, 

giao ti p hàng ng y  ũ     ư  á  b   k ểm tra h t 

học phần. 

 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  

6 CĐR6 
S          ì         đượ   ă   lự   ự  ọ      ự 

        ứ . 

- 

KDQT:(16), 

(17), 

(21); 

 

7 CĐR7 

S          ì           ó  q e   ọ   ập  â    ao 

 rì   độ ti ng Anh của mì    ũ     ư k ô     ừ   

 ọ       ro    ô     ệ . 

 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Thuy t trình, phát vấ , đối thoại, thảo luận nhóm. 

6.2. Phương tiện giảng dạy: 

  Máy chi u, máy tính, phấn, bảng, internet. . . 

7. Thang điểm đánh giá . 

Giả        đá     á   eo   a   đ ểm 10, Phòng Quả  lý đ o  ạo sẽ q y đổi sang 

  a   đ ểm chữ      a   điểm 4 để phục vụ cho việc x p loại trung bình học kỳ, trung 

bì    í   lũy    xé   ọc vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá  

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Tài chính-Quản trị kinh doanh). 

Loại hình  Nội dung đánh giá Mô tả cách thực CĐR  Trọng 



 

 

 

 

hiện số 

Điểm 

chuyên cần 
 Nhận thứ ,   á  độ tham gia lớp học 

- S         đ   ọ  đầy 

đủ: Từ 9 đ   10 đ ểm 

- Sinh viên vắng từ 

20% trở xuống: Từ 5 

đ n 8 đ ểm 

- Sinh viên vắng trên 

20%  k ô   được thi, 

không chấm đ ểm 

Giảng giảng viên k t hợp với 

  á  độ học tập của 

          để cho theo 

khung ở trên 

CĐR 6, 

CĐR 7,  
10% 

 

Đánh giá  

quá trình 
(1)        ứ   

CĐR 1, 

CĐR 2, 

CĐR 3 

20% 
(2)  ỹ  ă   

 

CĐR 4, 

CĐR 5, 

(3)   á  độ 
 

CĐR 6, 

CĐR 7 

Điểm thi 

cuối kỳ  
  

CĐR 1, 

2,3,4,5,

6,7 

70% 

   Tổng: 100% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc: Đề Cươngbài giảng Tiếng  nh Thương Mại Quốc tế – 

English for  International Trade 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

-  iáo tr nh Tiếng  nh Kinh tế – English for Economics 

- Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành (English for Finance and Banking)- Cao đẳng 

Tài Chính- Quản trị kinh doanh; 

- Work book (English for Finance and Banking)- Cao đẳng Tài Chính- Quản trị kinh 

doanh; 

- Grammar & Vocabulary, Malcolm Mann & Steve Taylor-Knowles, Nhà xuất bản 

MacMillan, 2007; 

-  iáo tr nh  ng i h  or  inanc    hà  uất bản Tài chính, 2008. 



 

 

 

 

10. Thông tin giảng viên giảng dạy: 

10.1. Giảng viên 1: 

 - Họ      N  yễ  Hạ   Vân 

 - Chức danh, học hàm, học vị   rưở   k oa, N   ,   .S. 

 - Số đ ện thoại: 0981588886 Email: hanhvantc@yahoo.com 

10.2. Giảng viên 2: 

 - Họ tên:   ả    ị Ho         

 - Chức danh, học hàm, học vị    ó  rưở   k oa,   .S 

 - Số đ ện thoại: 0913399466 Email: quanthihoanganh32@gmail.com 

10.3. Giảng viên 3: 

 - Họ      Đ o   ị Hồ    am 

 - Chức danh, học hàm, học vị    ó  rưở   k oa,   .S 

 - Số đ ện thoại: 0975811838 Email: lamhong0206@yahoo.com 

10.4. Giảng viên 4: 

 - Họ tên: Ho     ă    ắ   

 - Chức danh, học hàm, học vị    ó  rưở    ộ mô ,   .S 

 - Số đ ện thoại: 0974525555 Email: hoangthang1611@gmail.com 

10.5. Giảng viên 5: 

 - Họ tên: N  yễ    ị  â  

 - Chức danh, học hàm, học vị    ó  rưở    ộ mô ,   .S 

 - Số đ ện thoại: 0988615135 Email: vanianguyen101@gmail.com 

10.6. Giảng viên 6: 

 - Họ tên:  rầ    ị      ra   

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0834319616 Email: trangviet71@yahoo.com 

10.7. Giảng viên 7: 

 - Họ tên: Đặ     ị H ề  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0986320118 Email: hienanhnn@gmail.com 

10.8. Giảng viên 8: 

 - Họ tên:      ị     H  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 



 

 

 

 

 - Số đ ện thoại: 0989386584 Email: lethimuiha@gmail.com 

10.9. Giảng viên 9: 

 - Họ tên: Ho      ị Hươ     a   

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0962650145 Email: h2giang76@gmail.com 

10.10. Giảng viên 10: 

 - Họ tên: Hồ   ị  am 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0382986939 Email: tamhiep39@gmail.com 

10.11. Giảng viên 11: 

 - Họ tên: Đỗ   ị   ờ  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0977893086 Email: dothoinn@gmail.com 

10.12. Giảng viên 12: 

 - Họ tên: N  yễ    ị  ố  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0942187868 Email: bonnguyen1988@gmail.com 

10.13. Giảng viên 13: 

 - Họ tên: N  yễ    ị   ảo 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0979348600 Email: nguyenthao0503@gmail.com 

10.14. Giảng viên 14: 

 - Họ tên: Đ      ị   yệ  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0987193828 Email: dinhluyendhtm@gmail.com 

10.15. Giảng viên 15: 

 - Họ tên:  ũ   ị   a   H yề  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0974468458 Email: huyenminh1702@gmail.com 

10.16. Giảng viên 16: 

 - Họ tên: Đỗ   ị N     

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 



 

 

 

 

 - Số đ ện thoại: 0976140897 Email: nhungblue90@gmail.com 

10.17. Giảng viên 17: 

 - Họ tên: N  yễ    ị Cẩm N     

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0976689089 Email: nguyencamnhung.1810@gmail.com 

10.18. Giảng viên 18: 

 - Họ tên: Đặ     ị   ượ   

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0984426993 Email: otxinkk@gmail.com 

10.19. Giảng viên 19: 

 - Họ tên:      ị   a   

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 03789986989 Email: thanhkieu279@gmail.com 

10.20. Giảng viên 20: 

 - Họ tên: N      ị     

 - Chức danh, học hàm, học vị: Th.S 

 - Số đ ện thoại: 0984450850 Email: yene13@gmail.com 

 

 

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 

Nội dung Phân bổ thời gian Tổng cộng 

 Lý thuyết  iểm t a Bài tập thảo  

luận 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

Unit 1 5   10  

Unit 2 4   10  

Unit 3 4   10  

Unit 4 4 1 kiểm tra  10  

Unit 6 5   10  

Unit 8 5   10  

Unit 9 5 1 kiểm tra  10  

Unit 11 4   10  

Unit 13  4 2 ôn tập +  

1 kiểm tra 

 10  



 

 

 

 

Tổng số 40 5  90 135 

 

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

5 

Unit 1. International 

Business  

- Sơ lược về sự hình thành và 

phát triển của   ươ   mại quốc 

t  ; 

- Cá      dụ    ủa liên từ 

- Đề  ươ   b     ảng ti ng 

      ươ   mại quốc t  

(English for international 

trade) 

- Giáo trình ti        

   y          (   l     or 

  o om   ) – Đạ   ọ      

Chính- Quản trị kinh 

doanh; 

- Giáo trình ti ng Anh 

chuyên ngành  (English for 

Finance and Banking)- Cao 

đẳng Tài Chính- Quản trị 

kinh doanh; 

- Work book (English for 

Finance and Banking)- Cao 

đẳng Tài Chính- Quản trị 

kinh doanh; 

- Grammar & Vocabulary, 

Malcolm Mann & Steve 

Taylor-Knowles, Nhà xuất 

bản MacMillan, 2007; 

CĐR1, 

CĐR2, 

CĐR3, 

CĐR4, 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

4 

Unit 2.Ways of entering a 

foreign market 

- Sơ lược về các cách thứ  để 

  am   a   ươ   mại quốc t  

và thâm nhập vào thị  rường 

 ước ngoài. 

- Cách s  dụng các cụm từ với 

do, make    động từ đ   ới giới 

từ. 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

4 

Unit 3. Balance of payment 

- Hiểu bi t chung về các thuật 

ngữ  á   â    ươ   mại và cán 

cân thanh toán; 

- Cá      dụ    ụm danh từ. 

Lý 

thuy t/ 
4 

Unit 4: Trade Barriers 

- Hiểu bi t chung về rào cản 



 

 

 

 

Thực 

hành 

  ươ   mại và các thuật ngữ 

rào cả    ươ   mại; 

- Cá      dụ    á  cụm từ chỉ 

số lượng 

-   áo  rì      l     or 

Finance, Nhà xuất bản Tài 

chính. 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

8 

Unit 5:  The arguments for 

and against free trade 

Hiểu bi t chung về mậu dịch tự 

do     á  q a  đ ểm liên quan 

tới vấ  đề mậu dịch tự do. 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

4 

Unit 6. Trade surpluses 

and deficits  

- Hiểu bi t chung về  thặ   dư 

và thâm hụ    ươ   mại trong 

kinh doanh quốc t  và ảnh 

 ưởng của   ú   đối với kinh 

t   ro    ước; 

- Mệ   đề trạng ngữ chỉ 

nguyên nhân, k t quả: due to, 

because of, as a result of, 

  a k   o, ow     o, … 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

8 

Unit 7: Taxation  

Hiểu bi t chung về thu  và các 

vấ  đề liên quan tới thu  đối với 

     ước và cá nhân. 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

5 

Unit 8. Different types of 

taxes 

-   á    ệm       ậ    ữ  ề 

các loại thu  và thu  quan, 

thu  nhập khẩu; 



 

 

 

 

- Cá   cấu tạo từ:    dụ    tiền 

tố 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

5 

Unit 9: Foreign exchange 

market and functions of 

Foreign exchange market  

- Hiểu thuật ngữ Thị  rường  

ngoại hối trong ti ng Anh và 

các vấ  đề liên quan tới thị 

 rường ngoại hối. 

- Miêu tả biể  đồ và các xu 

 ướng 

 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

8 

Unit 10. Setting the price 

Sự hình thành và các vấ  đề về 

giá cả trong kinh doanh và 

chi n tranh giá cả. 

- Cá      dụ    ủa  ệ   đề 

q a   ệ rú   ọ . 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

4 

Unit 11: Logictics and its 

functions 

- Hiểu bi t chung về  logictics 

và chứ   ă    ủa logictics trong 

  ươ   mại quốc t . 

- Cách s  dụng tính từ phức 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

8 

Unit 12: Analysis of 

marketing 

opportunities 

Hiểu bi t chung về phân tích 



 

 

 

 

 ơ  ội kinh doanh thông qua 

phân tích thị  rường 

Lý 

thuy t/ 

Thực 

hành 

4 

Unit 13.  Letter of Credit 

- Hiểu bi t chung về    ậ    ữ 

  ư  í  dụng và chứ   ă    ủa 

  ư  í  dụng trong kinh doanh 

quốc t ; 

- Cá   đị      ĩa, d ễn giải các 

thuật ngữ, khái niệm trong kinh 

t  

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

Ngu  n  ạnh   n 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 uản Thị   àng  nh 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 uản Thị   àng  nh 

 

 


